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PHỤ LỤC 3:
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LĨNH VỰC CHĂN NUÔI, THÚ Y
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2026/QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2026 của UBND tỉnh Lào Cai)

1. Chăn nuôi gà bản địa

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
	Ghi chú

	I
	Định mức giống 

	
	Con giống 01 ngày tuổi
	con
	
	- Con giống có lý lịch rõ ràng, đã công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định;
- Con giống khỏe mạnh, không có dị tật.
	

	II
	Định mức vật tư

	1
	Thức ăn hỗn hợp
	

	*
	Đối với nuôi gà thương phẩm
	

	-
	Giai đoạn 1- 21 ngày tuổi
	Kg/con
	0,5
	Tỷ lệ protein thô 20 - 21%
	

	-
	Giai đoạn 22 ngày tuổi - xuất chuồng
	Kg/con
	4,4
	Tỷ lệ protein thô 17 - 18%
	

	*
	Đối với nuôi gà sinh sản
	

	-
	Giai đoạn 1 - 56 ngày tuổi
	Kg/con
	2,3
	Tỷ lệ protein thô 20 - 21%
	

	-
	Giai đoạn 57 - 120 ngày tuổi
	Kg/con
	8,5
	Tỷ lệ protein thô 15 - 17%
	

	2
	Vắc xin
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi gà thương phẩm
	Liều/con/năm
	07
	(2) Gum; (2) ND - IB; (1) New; (1) Đậu, (1) Cúm GC
	

	-
	Đối với nuôi gà sinh sản
	Liều/con/năm
	14
	(3) Gum, (1) Đậu, (2) IB, (4) New, (2) ILT, (2) Cúm GC
	

	3
	Hóa chất khử trùng
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi gà thương phẩm
	Lít/con/năm
	0,5
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	

	-
	Đối với nuôi gà sinh sản
	Lít/con/năm
	2,5
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	

	4
	Chuồng trại
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi gà thương phẩm
	Con/m2
	07
	
	

	-
	Đối với nuôi gà sinh sản
	Con/m2
	06
	
	

	III
	Định mức công lao động 

	
	Công lao động:
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi gà thương phẩm
	Con/công
	500
	Lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	

	-
	Đối với nuôi gà sinh sản
	Con/công
	300
	
	



2. Chăn nuôi vịt
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	I
	Định mức giống 

	
	Con giống 01 ngày tuổi
	con
	
	- Con giống có lý lịch rõ ràng, đã công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định;
- Con giống khỏe mạnh, không có dị tật.
	

	II
	Định mức vật tư

	1
	Thức ăn hỗn hợp
	

	-
	Đối với nuôi vịt thương phẩm
	Kg/con
	9,4
	Số lượng, chất lượng thức ăn theo yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình
	

	-
	Đối với nuôi vịt sinh sản
	Kg/con
	30
	
	

	2
	Vắc xin
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi vịt thương phẩm
	Liều/con/năm
	04
	(2) Dịch tả; (1) Viêm gan (1) Cúm GC
	

	-
	Đối với nuôi vịt sinh sản
	Liều/con/năm
	11
	(3) Viêm gan vịt, (3) Dịch tả vịt, (3) Cúm GC, (2) Tụ huyết trùng
	

	3
	Hóa chất khử trùng
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi vịt thương phẩm
	Lít/con/năm
	0,5
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	

	-
	Đối với nuôi vịt sinh sản
	Lít/con/năm
	2,5
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	

	4
	Chuồng trại
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi vịt thương phẩm
	Con/m2
	06
	
	

	-
	Đối với nuôi vịt sinh sản
	Con/m2
	04
	
	

	III
	Định mức công lao động 

	
	Công lao động:
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi vịt thương phẩm
	Con/công
	500
	Lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	

	-
	Đối với nuôi vịt sinh sản
	Con/công
	300
	
	


3. Chăn nuôi lợn

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	I
	Định mức giống 

	1
	Đối với nuôi lợn thương phẩm

	-
	Giống lợn ngoại
	Kg/con
	≥ 10
	- Con giống có lý lịch rõ ràng tại các cơ sở sản xuất theo quy định. Con giống khỏe mạnh, không có dị tật.
- Giống được công nhận tiến bộ kỹ thuật hoặc công bố tiêu chuẩn cơ sở (trường hợp nhập ngoài tỉnh).
- Đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo lứa tuổi.
	

	-
	Giống lợn nội
	Kg/con
	≥ 07
	
	

	2
	Đối với nuôi lợn sinh sản

	-
	Giống hậu bị (giống ngoại)
	Kg/con
	≥ 100
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật, các đặc tính sinh sản tốt.
- Giống được công nhận tiến bộ kỹ thuật hoặc công bố tiêu chuẩn cơ sở.
- Đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo lứa tuổi.
	

	- 
	Giống hậu bị (giống nội)
	Kg/con
	≥ 22
	
	

	II
	Định mức vật tư

	1
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh

	-
	Đối với nuôi lợn thương phẩm
	Kg/con
	225
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án
	

	-
	 Đối với nuôi lợn sinh sản
	
	
	
	

	+
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn giống ngoại
	Kg/con
	534
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án
	

	+
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn giống nội
	Kg/con
	482
	
	

	2
	Vắc xin
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi lợn thương phẩm
	Liều/con
	6
	(1) Dịch tả, (1) LMLM, (1) Tai Xanh, (1) Tụ Huyết trùng, (1) Phó Thương hàn, (1) Đóng Dấu lợn
	

	-
	 Đối với nuôi lợn sinh sản
	Liều/con
	12
	(2) Dịch tả, (2) LMLM, (2) Tai Xanh, (2) Tụ Huyết trùng, (2) Phó Thương hàn, (2) Đóng Dấu lợn
	

	3
	Hóa chất khử trùng

	-
	Đối với nuôi lợn thương phẩm
	Lít/con
	20
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	

	-
	 Đối với nuôi lợn sinh sản
	Lít/con
	40
	
	

	4
	Chuồng trại
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi lợn thương phẩm
	m2/con
	01
	
	

	-
	Đối với nuôi lợn sinh sản
	m2/con
	
	
	

	+
	Nái chửa
	m2/con
	2,8
	
	

	+
	Nái nuôi con
	m2/con
	5
	
	

	+
	Lợn hậu bị đến phối
	m2/con
	2
	
	

	III
	Định mức lao động
	
	
	Lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	

	1
	Đối với nuôi lợn thương phẩm
	
	
	
	

	-
	Lợn ngoại, lai
	Con/công
	300
	
	

	-
	Lợn nội
	Con/công
	230
	
	

	2
	Đối với nuôi lợn sinh sản
	
	
	
	

	-
	Lợn ngoại
	Con/công
	
	
	

	+
	Lợn nái chửa, lợn chờ phối
	Con/công
	120
	
	

	+
	Lợn nái nuôi con
	Con/công
	35
	
	

	+
	Lợn hậu bị
	Con/công
	150
	
	

	-
	Lợn nội
	
	
	
	

	+
	Lợn nái chửa, lợn chờ phối
	Con/công
	45
	
	

	+
	Lợn nái nuôi con
	Con/công
	35
	
	

	+
	Lợn hậu bị
	Con/công
	100
	
	



4. Chăn nuôi Bò sinh sản

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
	Ghi chú

	I
	Định mức giống
	
	 
	 
	

	
	Bò cái giống (giai đoạn 12 tháng tuổi)
	
	
	
	

	-
	Bò nội
	Kg/con
	≥ 150
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật, các đặc tính sinh sản tốt.
- Giống đã được công nhận tiến bộ kỹ thuật hoặc công bố tiêu chuẩn cơ sở.
- Đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo lứa tuổi.
	

	-
	Bò ngoại
	Kg/con
	≥ 170
	
	

	-
	Bò lai
	Kg/con
	≥ 160
	
	

	II
	Định mức vật tư
	
	
	
	

	1
	Thức ăn
	
	
	
	

	-
	Thức ăn hỗn hợp cho bò cái chửa
	Kg/con
	≤ 540
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án 
	

	-
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	30
	
	

	-
	Khoáng liếm
	Kg/con/ngày
	0,04
	
	

	2
	Chuồng trại
	
	
	
	

	-
	Bò nội, bò lai
	m2/con
	5
	
	

	-
	Bò ngoại
	m2/con
	8
	
	

	3
	Vắc xin
	Liều/con/năm
	05
	(2) Lở mồm long móng, (2) Tụ huyết trùng, (1) viêm da nổi cục
	

	4
	Thuốc tẩy ký sinh trùng
	Lần/con/năm
	4
	(2) giun, (2) sán
	

	III
	Định mức công lao động 

	
	Công lao động
	Con/công
	25
	Công lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	



5. Chăn nuôi Trâu sinh sản

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
	Ghi chú

	I
	Định mức giống
	
	 
	 
	

	
	Trâu cái (giai đoạn 12 tháng tuổi)
	
	
	
	

	-
	Trâu nội, trâu đầm lầy
	Kg/con
	≥ 120
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật, các đặc tính sinh sản tốt.
- Giống đã được công nhận tiến bộ kỹ thuật hoặc công bố tiêu chuẩn cơ sở.
- Đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo lứa tuổi.
	

	-
	Trâu Murral (trâu sông)
	Kg/con
	≥ 160
	
	

	
	Định mức vật tư
	
	
	
	

	1
	Thức ăn
	
	
	
	

	-
	Thức ăn hỗn hợp cho trâu cái chửa
	Kg/con
	≤ 660
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án 
	

	-
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	40
	
	

	-
	Thức ăn bổ sung
	Kg/con/ngày
	0,1
	
	

	2
	Chuồng trại
	m2/con
	5
	
	

	3
	Vắc xin
	Liều/con/năm
	05
	(2) Lở mồm long móng, (2) Tụ huyết trùng, (1) viêm da nổi cục
	

	4
	Thuốc tẩy ký sinh trùng
	Lần/con/năm
	4
	(2) giun, (2) sán
	

	III
	Định mức công lao động
	
	 
	
	

	
	Công lao động
	Con/công
	16
	Công lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	



6. Chăn nuôi Trâu, bò vỗ béo

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
	Ghi chú

	I
	Định mức giống
	
	 
	 
	

	
	Giống
	Con
	Các giống trâu, bò không sử dụng để sinh sản, không sử dụng để cày kéo ở các lứa tuổi khác nhau cần vỗ béo trước khi giết thịt
	Đối tượng bò, trâu đưa vào vỗ béo theo QĐ 294,295/QĐ-CN-MTCN ngày 23/09/2020 hướng dẫn kỹ thuật vỗ béo bò, trâu trước giết thịt
	

	
	Định mức vật tư
	
	
	
	

	1
	Thức ăn
	
	
	
	

	-
	Thức ăn hỗn hợp 
	Kg/con
	≤ 270
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án 
	

	-
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	35
	
	

	2
	Chuồng trại
	m2/con
	5
	
	

	3
	Vắc xin
	Liều/con
	05
	(2) Lở mồm long móng, (2) Tụ huyết trùng. (1) viêm da nổi cục
	

	4
	Thuốc tẩy ngoại KST
	Liều/con
	1
	
	

	5
	Thuốc tẩy nội KST
	Liều/con
	1
	
	

	III
	Định mức công lao động
	
	 
	
	

	
	Công lao động
	Con/công
	50
	Công lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	



7. Chăn nuôi dê

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	I
	Định mức giống

	1
	Đối với nuôi dê thương phẩm

	
	Con giống
	Kg/con
	≥ 15
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật.
- Giống đã được công bố tiêu chuẩn cơ sở hoặc tiến bộ kỹ thuật theo quy định.
- Đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo lứa tuổi.
	

	2
	Đối với nuôi dê sinh sản

	-
	Dê cái giống ngoại
	Kg/con
	23 - 27
	
	

	-
	Dê cái giống nội
	Kg/con
	13 - 17
	
	

	-
	Dê cái lai
	Kg/con
	18 - 22
	
	

	-
	Dê đực giống ngoại
	Kg/con
	30 - 34
	
	

	-
	Dê đực giống lai
	Kg/con
	28 - 32
	
	

	II
	Định mức vật tư

	1
	Thức ăn hỗn hợp
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi dê thương phẩm
	Kg/con
	45
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án
	

	-
	Đối với nuôi dê sinh sản (dê đực giống; dê cái từ hậu bị đến đẻ)
	Kg/con
	115
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án
	

	2
	Vắc xin
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi dê thương phẩm
	Liều/con
	04
	(1) Tụ huyết trùng, (1) Viêm ruột hoại tử, (1) LMLM, (1) Đậu
	

	-
	Đối với nuôi dê sinh sản
	Liều/con
	08
	(2) Tụ huyết trùng, (2) viêm ruột hoại tử, (2) LMLM, (2) Đậu
	

	3
	Tảng đá liếm (đối với nuôi dê sinh sản)
	Kg/con
	02
	
	

	4
	Chuồng trại
	m2/con
	1,5
	
	

	III
	Định mức công lao động
	
	 
	
	

	
	Công lao động
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi dê thương phẩm
	Con/công
	50
	Lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	

	-
	Đối với nuôi dê sinh sản
	Con/công
	33
	
	



8. Chăn nuôi Hươu sao

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	I
	Định mức kỹ thuật
	
	 
	 
	

	
	Con giống
	con
	
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật, các đặc tính sinh sản tốt.
- Giống đã được công bố tiêu chuẩn cơ sở.
	

	1
	 Hươu đực
	
	
	
	

	-
	Giai đoạn hậu bị:
	
	
	
	

	
	Khối lượng sơ sinh
	Kg
	≥ 3,8
	
	

	
	Khối lượng 12 tháng
	Kg
	≥ 41
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	

	
	Khối lượng 24 tháng
	Kg
	≥ 55
	
	

	-
	Tuổi bắt đầu phối giống trực tiếp
	Tháng 
	≤ 30
	
	

	-
	Khối lượng nhung khai thác
	
	
	
	

	
	Khối lượng nhung ló ban đầu
	Kg
	0,2 - 0,5
	
	

	
	[bookmark: _Hlk207272741]Khối lượng nhung bắt đầu khai thác từ lần 1
	Kg/lần
	[bookmark: _Hlk207272722]≥ 0,5
	
	

	2
	 Hươu cái
	
	
	
	

	-
	Giai đoạn hậu bị:
	
	
	
	

	
	Khối lượng sơ sinh
	Kg
	≥ 3,4
	
	

	
	Khối lượng 12 tháng
	Kg
	≥ 33
	
	

	
	Khối lượng 24 tháng
	Kg
	≥ 44
	
	

	-
	Tuổi phối giống lần đầu
	Ngày
	≤ 398
	
	

	-
	Tuổi đẻ lứa đầu
	Ngày
	≤ 620
	
	

	-
	Khoảng cách 2 lứa đẻ
	Ngày
	≤ 350
	
	

	II
	Định mức vật tư
	
	 
	
	 

	1
	Thức ăn
	 
	 
	
	 

	1.1
	Giai đoạn hươu sao < 12 tháng tuổi
	
	
	
	

	
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	8 - 10
	
	

	
	Thức ăn hỗn hợp
	Kg/con/ngày
	0,2 - 0,3
	
	

	
	Thức ăn bổ sung (Premix khoáng, Premix Vitamin, muối ăn...)
	Kg/con/ngày
	0,01 - 0,013
	
	

	1.2
	Giai đoạn hươu sao từ 12 - 18 tháng tuổi
	 
	 
	
	

	 
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	10 - 20
	
	

	
	Thức ăn hỗn hợp
	Kg/con/ngày
	0,2 - 0,5
	
	

	
	Thức ăn bổ sung (Premix khoáng, Premix Vitamin, muối ăn...)
	Kg/con/ngày
	0,02 - 0,03
	
	

	1.3
	Giai đoạn hươu sao trên 18 tháng tuổi
	 
	 
	
	

	 
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	15 - 25
	
	

	
	Thức ăn hỗn hợp
	Kg/con/ngày
	0,4 - 0,8
	
	

	
	Thức ăn bổ sung (Premix khoáng, Premix Vitamin, muối ăn...)
	Kg/con/ngày
	0,02 - 0,03
	
	

	2
	Vắc xin
	Liều/con/năm
	04
	Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng
	

	3
	Hóa chất khử trùng
	Lít/con/năm
	10
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	

	4
	Chuồng trại
	m2
	5 - 6
	
	

	III
	Định mức công lao động
	
	 
	
	

	
	Công lao động
	Con/công
	35 - 40
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	



9. Chăn nuôi Dúi
	[bookmark: _Hlk212475614]TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	I
	Định mức kỹ thuật
	
	 
	 
	

	1
	Con giống ≥ 3 tháng tuổi
	Kg/con
	≥ 0,5
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật, các đặc tính sinh sản tốt.
- Giống đã được công bố tiêu chuẩn cơ sở.
- Cơ sở nuôi phải đảm bảo quy định nuôi động vật rừng thông thường.
	

	II
	Định mức vật tư
	
	 
	
	 

	1
	Thức ăn
	 
	 
	
	

	1.1
	Giai đoạn dúi < 3 tháng tuổi
	
	
	
	

	
	Thức ăn thô (thân mía, tre, rau, củ quả…)
	g/con/ngày
	50 - 100
	
	

	
	Thức ăn hỗn hợp
	g/con/ngày
	5 - 10
	
	

	
	Hạt các loại (ngô, thóc, đậu…)
	g/con/ngày
	 5 - 10
	
	

	1.2
	Giai đoạn dúi từ 3 - 5 tháng tuổi
	 
	 
	
	

	 
	Thức ăn thô (thân mía, tre, rau, củ quả …)
	g/con/ngày
	100 - 250
	
	

	
	Thức ăn hỗn hợp
	g/con/ngày
	10 - 15
	
	

	
	Hạt các loại (ngô, thóc, đậu…)
	g/con/ngày
	 5 - 10
	
	

	1.3
	Giai đoạn trưởng thành (≥ 6 tháng tuổi trở lên)
	 
	 
	
	

	 
	Thức ăn thô (thân mía, tre…)
	g/con/ngày
	250 - 350
	
	

	
	Thức ăn hỗn hợp
	g/con/ngày
	15 - 30
	
	

	
	Hạt các loại (ngô, thóc, đậu…)
	g/con/ngày
	 15 - 30
	
	

	2
	Thuốc thú y (thuốc ký sinh trùng…)
	Lần/con/năm
	02
	Theo hướng dẫn của nhà sản xuất
	

	3
	Hóa chất khử trùng
	Lít/con/năm
	4
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	

	4
	Chuồng trại
	
	
	
	

	
	Chuồng nuôi dúi thương phẩm: Diện tích (dài x rộng x cao): 2 m x 1 m x 0,7 m
	Ô chuồng
	15 - 20 con
	Xây chuồng thành từng ô có nắp đậy, trong ô chuồng đặt ống cống phi 20, số lượng ống tương đương số dúi nuôi
	

	
	Chuồng nuôi dúi sinh sản: Diện tích (dài x rộng x cao): 0,8 m x 0,5 m x 0,7 m
	Ô chuồng
	01 con
	Xây chuồng thành từng ô có nắp đậy, có nắp đậy bằng lưới kẽm có thể mở ra, đóng lại
	

	III
	Định mức công lao động
	 
	
	

	
	Công lao động
	Cặp/công
	> 200 cặp
	Đáp ứng yêu cầu
kỹ thuật
	


10. Chăn nuôi Cầy (Cầy vòi hương, Cầy vòi mốc)
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	I
	Định mức kỹ thuật
	
	 
	 
	

	1
	Con giống ≥ 2 tháng tuổi
	Kg/con
	0,6 - 1
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật, các đặc tính sinh sản tốt.
- Giống đã được công bố tiêu chuẩn cơ sở.
- Cơ sở nuôi phải đảm bảo quy định nuôi động vật rừng thông thường.
	

	II
	Định mức vật tư
	
	 
	
	 

	1
	Thức ăn
	
	 
	
	

	
	- Thịt lợn
	Kg/con/ngày
	0,10
	Thức ăn thay thế thịt lợn: Thịt bò loại 1, thịt gà, thỏ, dê, bê, gà con … đảm bảo đủ chất, lượng theo quy định.
	

	
	- Giun đất
	Kg/con/ngày
	0,10
	
	

	
	- Quả các loại
	Kg/con/ngày
	0,5
	Chuối, dưa hấu, dưa lê, táo, đu đủ, hồng xiêm… tùy theo mùa
	

	
	- Muối
	Kg/con/ngày
	0,01
	
	

	2
	Thuốc thú y 
	Lần/con/năm
	02
	Theo hướng dẫn của nhà sản xuất
	

	3
	Hóa chất khử trùng
	Lít/con/năm
	5
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	

	4
	Chuồng trại
	
	
	
	

	
	Chiều cao 0,7 - 1 m; rộng 0,8 - 1 m; dài 1,2 m
	Lồng
	01 con
	Lồng nuôi thường được làm kiên cố bao quanh bằng lưới sắt B40 hoặc có thể đan bằng gỗm tre nhưng phải có then cài chắc chắn
	

	III
	Định mức công lao động
	
	 
	
	

	
	Công lao động
	Con/công
	18 - 20
	Đáp ứng yêu cầu
kỹ thuật
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